
Môi trường đầ u tư  lành mạnh là một trong những yế u tố  giúp thúc đẩy hoạt động đầ u tư  quố c tế  diễ n ra mạnh mẽ .  Trong đó, việc đảm
bảo được quyề n khiế u kiện, khiế u nạ i  đố i  vớ i  các hành vi,  chính sách vi phạm của nước tiế p nhận đầ u tư  luôn là vấ n đề  mà các nhà
đầ u tư  quan tâm.
Nhìn chung, khác vớ i  cơ  chế  tố  tụng trọng tài thương mạ i  thông thường, tố  tụng trọng tài trong lĩnh vực đầ u tư  quố c tế  mang nhiề u
điểm đặc biệt khi một bên tranh chấ p là chính phủ  của một quố c gia – chủ  thể  vố n được hưởng quyề n miễ n trừ  tư  pháp. 
Theo đó, một trong những quy tắ c được sử  dụng và biế t  đế n phổ  biế n nhấ t  trong hoạt động tố  tụng trọng tài đầ u tư  đó là Quy tắ c
Trọng tài của ICSID. Trong bản tin này, CNC sẽ  cung cấ p cho đọc giả  một số  thông tin cơ  bản về  Trọng tài ICSID và quy trình tố  tụng
trọng tài theo ICSID. 

I ICSID là gì?
International Centre for Settlement of
Investment Disputes (“ICSID”) hay còn
gọi là Trung tâm Quốc tế giải quyết tranh
chấp về đầu tư được thành lập vào năm
1966 theo Công ước về Giải quyết tranh
chấp đầu tư giữa Quốc gia và các Công
dân của các Quốc gia khác (“ICSID
Convention”). ICSID là một trong năm tổ
chức thành viên của Ngân hàng thế giới,
bên cạnh các tổ chức Ngân hàng Tái thiết
và Phát triển Quốc tế (“IBRD”), Hiệp hội
Phát triển Quốc tế (“IDA”), Tập đoàn Tài
chính Quốc tế (“IFC”) và Cơ quan Bảo
lãnh Đầu tư Đa phương (“MIGA”)[1].
 
ICSID là trung tâm hàng đầu thế giới
trong việc giải quyết các tranh chấp giữa
Quốc gia tiếp nhận đầu tư và Nhà đầu tư
nước ngoài bằng Trọng tài và Hòa giải.
ICISD là trung tâm giải quyết tranh chấp
độc lập, phi chính trị và hiệu quả với mục
đích giúp Quốc gia tiếp nhận đầu tư và
Nhà đầu tư nước ngoài giải quyết tranh
chấp một cách thân thiện và giữ gìn niềm
tin giữa các bên.[2]

[1] The World Bank, Who We Are, <https://www.worldbank.org/en/about/unit>
[2] ICSID, About ICSID, <https://icsid.worldbank.org/About/ICSID>
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[1] ICSID Institution Rules, Quy tắc 1(1)
[2] ICSID Convention, Điều 36(1) và Điều 36(2)
[3] Điều 25 ICSID Convention đặt ra ba điều kiện như sau:
(i) Quốc gia tiếp nhận đầu tư và Quốc gia có Nhà đầu tư nước ngoài phải
đều là thành viên của Công ước ICSID.
(ii) Tranh chấp phải là tranh chấp pháp lý phát sinh trực tiếp từ dự án đầu
tư. Các tranh chấp không mang bản chất pháp lý như tranh chấp liên quan
đến chính trị ,  kinh tế,… không thuộc phạm vi điều chỉnh của Công ước.

(iii) Quốc gia tiếp nhận đầu tư và Quốc gia có Nhà đầu tư nước
ngoài phải thể hiện sự đồng thuận về thẩm quyền của ICSID để
giải quyết tranh chấp.
[4] ICSID, Screening and Registration - ICSID Convention
Arbitration (2022 Rules)
<https://icsid.worldbank.org/procedures/arbitration/convention/
screening-registration/2022> 

Tổng thư ký phải ngay lập tức xác định liệu rằng tranh chấp có thuộc phạm vi giải
quyết tranh chấp của ICSID không. Khi xác định, Tổng thư ký phải xem xét dựa vào
các thông tin trong đơn khởi kiện. Nếu Tổng thư ký xét thấy yêu cầu khởi kiện
thiếu một trong các điều kiện tại Điều 25 ICSID Convention[3]  thì Tổng thư ký phải
từ chối thụ lý đơn khởi kiện. Trong trường hợp ngược lại, Tổng thư ký phải thông
báo thụ lý đơn khởi kiện. 

Trong khoảng ba tuần, Tổng thư ký sẽ làm rõ các nội dung cần thiết, các thông tin
hoặc tài l iệu bổ sung từ bên khởi kiện.[4]

Hai trường hợp có thể xảy ra sau khi Tổng thư ký xem xét đơn khởi kiện:

TRƯỜNG HỢP 1: ĐƠN KHỞI
KIỆN BỊ TỪ CHỐI THỤ LÝ

TRƯỜNG HỢP 2: ĐƠN KHỞI
KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THỤ LÝ

Trong trường hợp Tổng thư ký
sàng lọc đơn khởi kiện và từ chối
thụ lý thì Tổng thư ký phải ngay
lập tức thông báo cho các bên
biết về việc từ chối thụ lý, kèm

theo cơ sở về việc từ chối thụ lý

Trong trường hợp Tổng thư ký
xem xét đơn khởi kiện và chấp

nhận thụ lý đơn khởi kiện thì
Tổng thư ký phải ngay lập tức
thông báo cho các bên biết về

việc chấp nhận thụ lý đơn 
khởi kiện

Nguyên đơn sẽ gửi đơn khởi kiện đến
Tổng thư ký của Trung tâm Quốc tế
giải quyết tranh chấp về đầu tư (“Tổng
thư ký”) và nộp lệ phí[1].  Sau đó, Tổng
thư ký sẽ gửi bản sao đơn khởi kiện đó
cho bên còn lại biết về yêu cầu khởi
kiện của Nguyên đơn, gồm các thông
tin liên quan đến vấn đề đang tranh
chấp, về các bên tranh chấp và thỏa
thuận lựa chọn trọng tài[2].

Sau khi nhận được đơn khởi kiện và lệ
phí của Nguyên đơn, Tổng thư ký sẽ
xem xét đơn khởi kiện theo Điều 36(3)
ICSID Convention và Quy tắc 6
Institution Rules.

Nộp đơn khởi kiện

Sàng lọc và thụ lý
đơn khởi kiện

Sàng lọc

Thụ lý

Khung pháp lý cơ
bản của thủ tục tố
tụng trọng tài
Tiêu chuẩn Trọng
tài viên
Các điều kiện về
thẩm quyền của
Trung tâm để giải
quyết các tranh
chấp

Cách thức khởi
động thủ tục tố
tụng trọng tài
Hình thức và nội
dung đơn khởi
kiện trọng tài

Trọng tài ICSID là thuật ngữ được sử dụng để chỉ thủ tục tố tụng trọng tài được
thực hiện dưới sự bảo hộ của ICSID và được thành lập theo Điều 1 ICSID
Convention. 

Theo đó, thủ tục tố tụng trọng tài ICSID được điều chỉnh bởi bộ bốn bộ quy tắc:
ICSID Convention, ICSID Institution Rules 2022 (“Institution Rules”), ICSID
Arbitration Rules 2022 (“Arbitration Rules”) và ICSID Administrative and Financial
Regulations. Trong đó quy định về:

Điểm đặc biệt của cơ chế giải quyết tranh chấp
bằng Trọng tài ICSID là cơ chế này được thiết kế
riêng cho việc giải quyết tranh chấp giữa Quốc
gia tiếp nhận đầu tư và Nhà đầu tư nước ngoài
(hay còn được biết đến là tranh chấp ISDS). Các
tranh chấp giữa các Quốc gia với nhau hoặc giữa
các Nhà đầu tư với nhau không thể được giải
quyết tại ICSID. 

Quy trình giải quyết tranh chấp đầu tư theo Trọng tài ICSID

Mặc dù về tổng thể có đến bốn bộ quy tắc nhưng hai bộ quy tắc chủ yếu được áp
dụng để điều chỉnh các vấn đề quan trọng trong thủ tục trọng tài ICSID chỉ gồm 
(i) Institution Rules, và  (ii) Arbitration Rules.

Bốn bộ quy tắc thủ tục tố tụng trọng tài ICSID

ICSID
Convention

Nộp đơn
khởi

kiện và
thụ lý
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Rules 

Thành lập
Hội đồng
trọng tài

Administrative
and Financial
Regulations 

Ra phán
quyết

I Trọng tài ICSID là gì?

I Trọng tài ICSID giải quyết
những loại tranh chấp nào? 

Quy trình giải quyết tranh chấp đầu tư
theo Trọng tài ICSID

I Nộp đơn khởi kiện và
thụ lý 

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẦU TƯ
THEO TRỌNG TÀI ICSID

Cơ chế giải quyết tranh
chấp đầu tư theo Trọng Tài
ICSID

Trong trường hợp đơn khở i  kiện được thụ  lý thì ngay sau đó thủ  tục thành lập Hộ i
đồ ng trọng tài sẽ  được khở i  động và lúc này Aribtration Rules sẽ  được áp dụng

để  điề u chỉnh. 

Điều chỉnh thủ tục
tố tụng trọng tài từ
khi thụ lý đơn khởi
kiện
Thành lập Hội
đồng trọng tài 
Tiến hành tố tụng
Phán quyết và các
thủ tục sau phán
quyết

Chi phí tố tụng
Công bố thông tin
liên quan đến vụ
việc
Tính toán thời hạn
Miễn trừ và đặc
quyền
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Chấp nhận

Từ chối

Trọng tài viên phản
hồi (20 ngày)

Hội đồng
trọng tài gồm
ba thành viên

Mỗi bên 
chọn một 

Trọng tài viên

Cùng nhau thỏa
thuận chọn một

Trọng tài viên thứ
ba làm Chủ tịch

Hội đồng trọng tài

Trong vòng 45 ngày kể từ ngày thụ lý đơn khởi kiện mà các bên không
thể thỏa thuận về cách thức chỉ định và số lượng Trọng tài viên thì cơ
chế chỉ định tại Điều 37(2)(b) Công ước sẽ được áp dụng, theo đó[2] :

CƠ CHẾ CHỈ ĐỊNH CÔNG ƯỚC 

Tổng thư ký thông báo
cho Trọng tài viên

Thành lập Hội đồng trọng tài với một Trọng tài viên duy nhất

Thủ tục thành lập Hội đồng trọng tài với một Trọng tài viên duy nhất nhìn chung khá đơn giản.

Các bên có thể thỏa thuận về việc chọn Trọng tài viên để giải quyết tranh chấp hoặc thỏa thuận đề nghị Tổng thư ký chọn Trọng
tài viên duy nhất để giải quyết tranh chấp. Việc thỏa thuận chọn Trọng tài viên theo hai phương thức trên phải được thực hiện
trong vòng 90 ngày kể từ ngày thụ lý. 

Chấp nhận

Quy trình thành lập Hội đồng trọng tài với một Trọng tài viên duy nhất

Thỏa thuận số
lượng Trọng tài viên

Thỏa thuận lựa chọn
Trọng tài viên

Thông báo cho Tổng
thư ký

Tổng thư ký thông báo
cho Trọng tài viên

Trọng tài viên phản hồi
(trong vòng 20 ngày)

Chấp nhận

Từ chối

Cách thức chỉ định và số lượng Trọng tài viên 
Các bên nên thỏa thuận với nhau về số lượng Trọng tài viên và cách thức chỉ
định Trọng tài viên. Trong trường hợp các bên không thể thỏa thuận về các
vấn đề trên, cơ chế chỉ định và số lượng Trọng tài viên sẽ áp dụng quy định
của ICSID Convention.

Chỉ định Trọng tài viên 
Khi cách thức chỉ định và số lượng Trọng tài
viên được xác định, các Trọng tài viên sẽ
được chỉ định. Nếu các bên không thể chỉ
định Trọng tài viên theo cách thức được xác
định trước đó thì cơ chế chỉ định của ICSID
Convention sẽ được áp dụng. 

ICSID Convention có đưa ra các các yêu cầu
về quốc tịch Trọng tài viên và tiêu chuẩn
Trọng tài viên để các bên chỉ định thành viên
Hội đồng trọng tài. Tuy nhiên, các bên có
quyền sự do chọn Trọng tài viên theo bất kỳ
tiêu chí nào họ cho là phù hợp. 

Trong vòng 90 ngày kể từ ngày thụ lý đơn
khởi kiện, nếu các bên không chọn được
Trọng tài viên để thành lập Hội đồng trọng
tài, một trong các bên có thể yêu cầu Chủ
tịch Hội đồng hành chính (Chairman
Administrative Council – Chủ tịch AC) ICSID
bổ nhiệm các vị trí còn thiếu.[3]

Thành lập Hội đồng trọng tài

Hội đồng trọng tài được thành lập khi Tổng
thư ký thông báo cho các bên rằng tất cả
các Trọng tài viên đã chấp nhận chỉ định của
các bên và ký tuyên bố.[4]

Việc thành lập Hội đồng trọng tài thường
bao gồm hai quy trình khác nhau bao gồm
quy trình thành lập Hội đồng trọng tài với
một Trọng tài viên duy nhất và với ba Trọng
tài viên. 

[1] ICSID Convention, Điều 37(1)
[2] Arbitration Rules, Quy tắc 15(2)
[3] ICSID Convention, Điều 38 và Arbitration Rules, Quy tắc 18
[4] Arbitration Rules, Quy tắc 21

Thỏa thuận số lượng
Trọng tài viên

(90 ngày)

Hội đồng trọng tài
được thành lập theo

Công ước

Chủ tịch AC chỉ định
(nếu quá 90 ngày)

Yêu cầu Tổng thư ký
chỉ định

Thỏa thuận chọn Chủ tịch
Hội đồng trọng tài

Mỗi bên chọn một
Trọng tài viên

Có thỏa thuậnThông báo cho
Tổng thư ký

Tổng thư ký thông báo
cho Trọng tài viên

Trọng tài viên phản hồi
(trong vòng 20 ngày)

Không chấp nhận

Yêu cầu Tổng thư
ký chỉ định 

Trọng tài viên

Tự chỉ định
Trọng tài viên

Thông báo cho
Tổng thư ký

Thỏa thuận của các bên

Các bên nên thỏa thuận về cách thức chỉ định và số lượng Trọng tài viên trong
hợp đồng, các hiệp định bảo hộ đầu tư giữa các quốc gia và luật nội địa. 

Lưu ý rằng, Hội đồng trọng tài có thể bao gồm một Trọng tài viên duy nhất
hoặc nhiều Trọng tài viên tùy theo thỏa thuận các bên nhưng số lượng Trọng
tài viên phải là số lẻ[1].

Trong trường hợp các bên không thỏa thuận hoặc không thỏa thuận được về  số  lượng Trọng tài viên, căn cứ  theo Điề u 37(2)(b) Công
ước, trong vòng 45 ngày  kể  từ  ngày thụ  lý thì Hộ i  đồ ng trọng tài được thành lập vớ i  ba Trọng tài viên. Mỗ i  bên sẽ  chỉ  định một Trọng
tài viên,  và các bên cùng nhau thỏa thuận chọn một Trọng tài viên thứ  ba để  làm chủ  tịch Hộ i  đồ ng trọng tài.  Bên cạnh đó, các bên có
thể  cùng nhau yêu cầ u Tổng thư  ký chỉ  định Trọng tài viên làm Chủ  tịch Hộ i  đồ ng trọng tài.  

Trong trường hợp Hộ i  đồ ng trọng tài không được thành lập trong vòng 90 ngày kể  từ  ngày thụ  lý hoặc một khoảng thờ i  hạn khác do
các bên thỏa thuận thì Chủ  tịch AC sẽ  thực hiện chỉ  định Trọng tài viên còn thiế u theo yêu cầ u của một trong các bên. Sau khi chỉ
định các Trọng tài viên còn thiế u của Hộ i  đồ ng trọng tài,  Chủ  tịch AC sẽ  chỉ  định một Trọng tài viên là Chủ  tịch Hộ i  đồ ng trọng tài.   

Quy trình chỉ  định ba Trọng tài viên có thể  được thể  hiện qua hai sơ  đồ  sau: 

 Trường hợp các bên có thỏa thuận lựa chọn Trọng tài viên

 Trường hợp các bên không thỏa thuận lựa chọn Trọng tài viên

I Thành lập Hội đồng trọng tài 
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Thành lập Hội đồng trọng tài với ba Trọng tài viên
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[1] Arbitration Rules, Quy tắc 29(1)
[2] Arbitration Rules, Quy tắc 30 

[1] Arbitration Rules, Quy tắc 51

I Xét xử 

Hội đồng trọng tài tổ chức
phiên họp đầu tiên với các
bên tranh chấp

Ngay sau khi Hội đồng trọng tài được
thành lập, Tổng thư ký chuyển giao hồ sơ,
tài l iệu và thông tin của vụ tranh chấp
đến Hội đồng trọng tài căn cứ theo Quy
tắc 21 Arbitration Rules. Sau đó, Hội
đồng trọng tài sẽ tổ chức Phiên họp đầu
tiên với các bên.

Trong Phiên họp đầu tiên, Hội đồng trọng
tài sẽ đặt ra thời gian biểu và quy tắc tố
tụng cụ thể cho vụ án. Hội đồng trọng tài
sẽ xác định thỏa thuận hoặc quan điểm
của các bên về vấn đề như quy tắc tố
tụng được áp dụng, ngôn ngữ, địa điểm tố
tụng và thời gian biểu tố tụng[1].

Sau đó, những thỏa thuận mà các bên đạt
được và các quyết định về thủ tục tố tụng
của Hội đồng trọng tài được đưa vào
Quyết định về thủ tục số 1 được ban hành
sau phiên họp đầu tiên. Các thỏa thuận
và quyết định này được ký bởi Chủ tịch
Hội đồng trọng tài và được cho các bên
trong vòng 15 ngày sau phiên họp đầu
tiên.

Có thể nhận thấy, Phiên họp đầu tiên theo
thủ tục tố tụng trọng tài ICSID tương tự
như Phiên họp quản lý vụ việc theo ICC

Arbitration Rules 2021. Cả hai thủ tục
đều giải quyết các vấn đề cơ bản liên
quan đến địa điểm, ngôn ngữ tố tụng, giới
hạn phạm vi các vấn đề được giải quyết
trong vụ việc,… và đồng thời cũng ban
hành Quyết định về thủ tục số 1 nhằm
mục đích ghi nhận lại các nội dung đã
xác định trong phiên họp. 

Tiếp sau phiên họp này, Hội đồng trọng
tài sẽ tiến hành hai giai đoạn được xem
là quan trọng nhất của quá trình tố tụng
trọng tài đó là thủ tục tố tụng viết và tố
tụng nói.

Tố tụng viết

Quy trình tố tụng viết có thể chia thành
hai giai đoạn:

Giai đoạn thứ nhất:  Nguyên đơn nộp Bản
biện hộ và Bị đơn nộp Bản tự bảo vệ.

Giai đoạn thứ hai (trừ khi các bên có
thỏa thuận khác):  Nguyên đơn nộp bản
phản biện lại theo Bản tự bảo vệ của Bị
đơn và Bị đơn nộp bản phản biện lại với
bản phản biện của Nguyên đơn.

Bản biện hộ sẽ phải chứa mô tả bối cảnh
vụ việc, luật áp dụng, các tranh chấp
cùng với yêu cầu giải quyết tranh chấp.
Bản tự bảo vệ có những nội dung tương
tự như Bản biện hộ và ngoài ra cũng bao
gồm những phản hồi của Bị đơn về các

vấn đề được đưa ra trong Bản biện hộ
của Nguyên đơn. 

Các Bản phản biện của Nguyên đơn và Bị
đơn không được vượt quá phạm vi các
vấn đề được nêu ra tại Bản biện hộ hoặc
Bản tự bảo vệ và giải quyết các vấn đề
liên quan đến bối cảnh vụ việc mới phát
sinh hoặc những sự việc mà các bên
không thể biết khi nộp các Bản phản
biện[2].

Tố tụng nói 

Tại phiên họp giải quyết tranh chấp, có
các công việc khác nhau cần được giải
quyết và được chia thành ba giai đoạn
như sau:

Trước phiên họp

Trong phiên họp

Các thủ tục sau khi ban hành phán quyết

Phán quyết mang tính chung thẩm và bắt buộc đối với các bên. Một bên chỉ được sử
dụng các biện pháp khắc phục theo Công ước và không thể khiếu nại tại Tòa án quốc
gia hay bất kỳ Điều ước quốc tế nào khác.

Các biện pháp khắc phục theo Công ước bao gồm:

(1) Bổ sung hoặc đính chính các nội dung của phán quyết;
 (2) Giải thích phán quyết;
 (3) Sửa chữa phán quyết;
 (4) Hủy phán quyết.

 
Qua những phân tích sơ bộ trên có thể thấy, ICSID đã thiết kế ra một quy trình tố tụng
tương đối hoàn thiện và chi tiết để giải quyết các khiếu nại, khiếu kiện giữa Nhà đầu
tư và Quốc gia tiếp nhận đầu tư. Điều này không chỉ góp phần đảm bảo quyền lợi cho
nhà đầu tư nước ngoài, đem lại sự tự tin khi tiến hành các hoạt động đầu tư quốc tế
mà còn góp phần hạn chế các hành vi vi phạm cam kết, vi phạm các nguyên tắc về
bảo hộ đầu tư nhằm bảo đảm môi trường đầu tư hiệu quả, lành mạnh. 

   I Ra phán quyết
 
Chỉ có một Phán quyết duy nhất được ban hành trong một vụ tranh chấp và Phán
quyết này được xem là quyết định cuối cùng của Hội đồng trọng tài. Chẳng hạn các
quyết định như áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời,... sẽ không được xem là Phán
quyết. Phán quyết mang tính chung thẩm và bắt buộc thi hành đối với các quốc gia
thành viên của Công ước. 

Phán quyết phải được ban hành theo đa số phiểu biểu quyết của thành viên Hội đồng
trọng tài và phải được ký bởi các thành viên đã đồng thuận với phán quyết. 
Phán quyết được xem là ban hành kể từ ngày phán quyết được Tổng thư ký gửi cho
các bên.

(i) Trước phiên họp giải quyết
tranh chấp

Trước khi diễn ra phiên họp giải quyết
tranh chấp, ICSID sẽ sắp xếp các công
việc hậu cần sau khi trao đổi với các bên
và hội đồng trọng tài. Các công việc đó
chủ yếu là chuẩn bị phòng họp, sắp xếp
phiên dịch viên,… 

(ii) Trong phiên họp giải quyết
tranh chấp

Trong phiên họp giải quyết tranh chấp sẽ
diễn ra các hoạt động liên quan đến trình
tự tố tụng, quyền tiếp cận công khai đối
với phiên họp, lời khai nhân chứng, ghi
hình phiên họp. Các hoạt động này được
quy định cụ thể tại Arbitration Rules. 

(iii) Sau phiên họp giải quyết
tranh chấp

Hội đồng trọng tài sẽ yêu cầu các bên
trình bày những chi phí mà các bên đã
chi trả trong quá trình tố tụng và nộp văn
bản về việc phân chia các chi phí này như
thế nào trước khi Hội đồng trọng tài phân
ra quyết định phân chia những chi phí
này[1].  

Sau phiên họp giải quyết tranh chấp với
các bên, Hội đồng trọng tài phải xem xét
và ra Phán quyết giải quyết tranh chấp
của các bên.

Sau phiên họp
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